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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN BA VÌ 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 13/2018/HSST  

ngày 22/3/2018 

  

NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm: 

+ Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lã Hùng Cường 

+ Các Hội thẩm nhân dân:  

 ng    gu  n  u n  hu t – Chủ t  h       ã   ng  u ng   

Ông:  gu  n   n  r nh – C  Hưu tr  th  tr n       ng . 

  ại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì tham gia phiên tòa: 

 ng  gu  n  inh H i – Kiểm sát viên . 

  hư ký phiên tò   Bà Nguy n Th  Minh H i –  hư ký  ò  án nh n 

dân huyện Ba Vì. 

Ngày 22/3/2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà 

Nội tiến hành mở phiên tò  sơ thẩm công khai xét xử vụ án hình sự thụ lý số: 

14/2018/HSST ngày 01/3/2018 đối với: 

    á  Lê   n    sinh n          ên gọi khá     h ng    ơi   H    v  

tr  tại: Khu X, VL, th  xã PT  t nh  h   họ   r nh độ v n h           gh  

nghiệp  L   động tự       n tộ    inh    n giá    hiên  h   giá ; họ tên  ố   Lê 

  n  1  sinh n         Họ tên      r n  h   , sinh n           u tr  tại: Khu 

X, VL, th  xã PT  t nh  h   họ        n: Chư       i n án  ti n sự: Không; B  

  n Lê   n   b  tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/11/2017 đến này 29/12/2017, thay 

đổi biện pháp ng n  hặn c   đi khỏi nơi  ư tr   Có mặt tại phiên tòa. 

 gười có quy n l i v  nghĩ  vụ liên quan: Anh Lê   n H, sinh ng   

08/8/2000;   a ch : Khu X, VL, th  xã PT  t nh  h   họ. 

                           (Anh H c  đơn  in v ng  ặt tại phiên tò  ) 

 gười đại  iện h p pháp  h   nh Lê   n H        r n  h     sinh n         

 r  tại: Khu X, VL, th  xã PT  t nh  h   họ. (L     đ   nh H);      c   ặt tại 

phiên tò . 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và di n biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án đư c tóm t t như s u  

Hồi 12 giờ 15 phút ngày 27/11/2017 tổ   ng tá   ội 5 – Phòng PC49 – 

Công an thành phố Hà Nội phối h p với Công an huyện Ba Vì phát hiện và b t qu  

t ng Lê   n   đ ng    h nh vi v n chuyển trái phép động v t thuộc danh mục loài 
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nguy c p, quý, hiế  đư   ưu tiên b o vệ tại khu vực cửa trạ   ơ  nước thuộc 

thôn Trung Hà – Thái Hòa – Ba Vì. Tang v t thu giữ gồm: 02 cá thể rùa Hộp trán 

vàng mi n b c, 04 cá thể rùa cá s u trong bao t i  ướ    u v ng v  đư c c t trong 

        u đen      e  á  nhãn hiệu Wave màu tr ng BKS 19M1-    8      điện 

thoại  i động S  sung đã qu  sử dụng và một số gi y tờ cá nhân thu giữ của T. 

B n kết lu n giá  đ nh động v t số 986/STTNSV ngày 30/11/2017 của Viện 

sinh thái và tai nguyên sinh v t kết lu n:  

- 02 (hai) cá thể động v t là loài Rùa hộp trán vàng mi n b c có tên khoa học 

là Cuora galbinifrons  

- Loài Rùa hộp trán vàng mi n b c (Cuora galbinifrons) thuộc Phụ lục I 

(Danh mục loài nguy c p, quý, hiế  đư   ưu tiên   o vệ), Ngh  đ nh 160/2013 

ngày 12/11/2013 của Chính phủ. 

- 04 (bốn) cá thể động v t là loài Rùa cá s u có tên khoa học là Macroclemys 

temminckii. 

- Loài Rùa cá s u (   r   e  s te  in kii)    động v t hoang dã thông 

thường, không có tên trong Danh mụ   á     i động v t, thực v t h  ng  ã qui đ nh 

trong các Phụ lục của C ng ước v  buôn bán quốc tế  á     i động v t, thực v t 

hoang dã nguy c p (  n h nh kè  the   h ng tư số 04/2017 ngày 24/02/2017 của 

Bộ NN và PTNT) 

Tại C          n Lê   n   đã kh i nh n toàn bộ hành vi phạm tội của b n 

th n như s u  

T mua 04 cá thể rùa cá s u vào kho ng tháng 3/2017 từ một người trên mạng 

xã hội Facebook với giá        đ      n  đến tháng 9/2017 T mua 02 cá thể rùa 

hộp trán vàng mi n b c của một người dân tộc (T không biết rõ tên, tuổi v  đ a ch ) 

tại khu vực bến xe t nh Lai Châu với giá          đ      n  S u khi  u     nuôi 

06 cá thể rùa trên tại một chuồng nuôi phía sau bếp củ  gi  đ nh   ến kho ng giữa 

tháng 10/2017 T có tìm hiểu trên mạng internet th  đư c biết trong số 06 cá thể rùa 

T đ ng nu i        á thể là rùa hộp trán vàng mi n b   v        i động v t thuộc 

danh mục loài nguy c p, quý, hiế  đư   ưu tiên   o vệ    đặ  điểm: Hộp mai rùa 

     u v ng  trên   i     3 đường k  dọc, ở giữ   á  đường k  có một vùng tối 

màu nâu. Quá trình nuôi nhốt 06 cá thể rùa trên do T một mình thực hiện  nhưng 

người th n tr ng gi  đ nh   kh ng th   gi  v   ũng kh ng  iết đ       ại rùa gì. 

 ến ngày 25/11/2017, do thời tiết x u nên số cá thể rùa trên bỏ  n nên   đã r    án 

06 cá thể rùa trên mạng xã hội Facebook với giá 400    đ     á thể rùa cá s u, 

         đ     á thể rùa Hộp trán v ng  S u đ       ột người có tài kho n 

F  e   k    “ gu en  u ” hỏi mua (T không biết tên, tuổi  đ a ch  củ  người có 

tài kho n này), T đồng ý  án  H i  ên tr   đổi số điện thoại để giao d ch mua bán. 

 ến sáng ngày 27/11/2017 thì có một người đ n  ng gọi điện thoại cho T b ng số 

điện thoại 01637350514 và h n T ra khu vực c u Trung Hà – Thái Hòa –       để 
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mua số rùa của T. T đồng ý và mang 06 cá thể rùa ra khu vực c u Trung Hà để bán 

nhưng  hư   án đư c thì b  b t qu  tang. 

 ối với tài kho n f  e   k    tên “ gu en  u ”  C    đã tiến hành truy 

c p nhưng kh ng v   đư c và không có nội dung gì. 

C    đã tiến hành xác minh chủ thuê bao của số điện thoại 01637350514 

là bà Hà Th  H SN 1965 trú tại Quý Lộc –  ên   nh – Thanh Hóa. Quá trình làm 

việc với C        H khai mình không sử dụng số thuê bao trên, không biết Lê 

  n       i v  kh ng    tr   đổi, giao d ch gì với T. 

 Vật chứng và đồ vật thu giữ gồm: 

- 06 cá thể rùa gồm 02 cá thể là loài Rùa hộp trán vàng mi n b c, 04 cá thể 

rùa cá s u đã đư   C     hu ển đến Trung tâm cứu hộ động v t hoang dã Hà Nội 

để  h   s   và tr  v  tự nhiên; 

- 01 xe máy nhãn hiệu H n   W ve  nph    u sơn tr ng BKS 19M1-

    8      điện thoại  i động   u đen nhãn hiệu Samsung bên trong có 01 sim số 

   8     858             u đen nhãn hiệu “ hủ đ  v ng”         t i  ước màu 

vàng. Các v t chứng này Viện KSND huyện Ba Vì ra quyết đ nh chuyển đến Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Ba Vì . 

Tại b n cáo trạng số 16/2018/CT-VKS ngày 01/3/2018, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Ba Vì, t.p  Hà Nội truy tố b  cáo Lê   n   v  tội: “Vi phạ  qu  đ nh 

v      vệ động v t thuộ    nh  ụ     i ngu    p  quý  hiế  đư   ưu tiên     

vệ” the  kh  n    i u 190- Bộ lu t hình sự n        sử  đổi bổ sung n         

 ại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì tham gia phiên tòa giữ nguyên 

qu n điểm truy tố b  cáo Lê   n   v  tội   nh  đi u lu t như  á  trạng đã nêu     

ngh  H    áp dụng kho n 1  i u 190; điểm p, h kho n 1  kh  n 2  i u 46, 

 i u    - BLHS          ngh  xử phạt b  cáo từ    đến    tháng nhưng  h  

hưởng án tre   thời gi n thử thá h từ  8 đến    tháng   

    t ng v t  v t  hứng:     ngh  H    tr   h   nh Lê   n H 01 xe máy nhãn 

hiệu Honda Wave  nph    u sơn tr ng BKS 19M1-142.84; 

   h thu sung   ng qu   h   ướ :    điện thoại  i động   u đen nhãn hiệu 

Samsung bên trong có 01 sim số 0968.166.858;   i h thu tiêu hủ : 01 ba lô màu 

đen nhãn hiệu “ hủ đ  v ng”         t i  ước màu vàng. 

 C n  ứ vào các chứng cứ, tài liệu đã đư c thẩm tra tại phiên tòa; C n  ứ 

vào kết qu  xét hỏi, tranh lu n tại phiên tò  trên  ơ sở  e   ét đ   đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên, b  cáo, người  iện h p pháp  h      á  v  người 

    vệ qu  n   i   h h p pháp  h      á  , cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 rên  ơ sở nội dung vụ án    n  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đư c 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n đ nh như s u  
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Tại phiên tòa b  cáo thành khẩn khai nh n hành vi phạm tội như nội dung 

cáo trạng đã nêu  Lời khai của b  cáo phù h p lời khai tại Cơ qu n  i u tra, lời 

khai của người có quy n l i nghĩ  vụ liên quan, biên b n b t người phạm tội qu  

tang và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Thể hiện vào Hồi 12 giờ 

15 phút ngày 27/11/2017 tổ   ng tá   ội 5 – Phòng PC49 – Công an thành phố Hà 

Nội phối h p với Công an huyện Ba Vì phát hiện và b t qu  tang Lê   n   đ ng 

có hành vi v n chuyển trái phép động v t thuộc danh mục loài nguy c p, quý, hiếm 

đư   ưu tiên   o vệ tại khu vực cửa trạ   ơ  nước thuộc thôn Trung Hà – Thái 

Hòa – Ba Vì. Tang v t thu giữ gồm: 02 cá thể rùa Hộp trán vàng mi n b c, 04 cá 

thể rùa cá s u trong bao t i  ướ    u v ng v  đư c c t tr ng         u đen      e 

máy nhãn hiệu Wave màu tr ng BKS 19M1-    8      điện thoại  i động 

S  sung đã qu  sử dụng và một số gi y tờ cá nhân thu giữ của T. 

B n kết lu n giá  đ nh động v t số 986/STTNSV ngày 30/11/2017 của Viện 

sinh thái và tai nguyên sinh v t kết lu n:  

- 02 (hai) cá thể động v t là loài Rùa hộp trán vàng mi n b c có tên khoa học 

là Cuora galbinifrons  

- Loài Rùa hộp trán vàng mi n b c (Cuora galbinifrons) thuộc Phụ lục I 

(Danh mục loài nguy c p, quý, hiế  đư   ưu tiên   o vệ), Ngh  đ nh 160/2013 

ngày 12/11/2013 của Chính phủ. 

- 04 (bốn) cá thể động v t là loài Rùa cá s u có tên khoa học là Macroclemys 

temminckii.- Loài Rùa cá s u (   r   e  s te  in kii)    động v t hoang dã 

thông thường, không có tên trong Danh mụ   á     i động v t, thực v t hoang dã 

qui đ nh trong các Phụ lục củ  C ng ước v  buôn bán quốc tế  á     i động v t, 

thực v t hoang dã nguy c p. (  n h nh kè  the   h ng tư số 04/2017 ngày 

24/02/2017 của Bộ NN và PTNT). 

 Trong 06 (sáu)  á thể động v t rù         á    v n  hu ển  u n  án th      

02 (hai) cá thể động v t là loài Rùa hộp trán vàng mi n b c có tên khoa học là 

Cuora galbinifrons đư   qu  đ nh tại phụ  ụ      nh  ụ     i ngu    p quý hiế  

đư   ưu tiên     vệ    n h nh Ngh  đ nh 160/2013 ngày 12/11/2013 của Chính 

phủ.  ồng thời tại v n   n số  5        - C    ng           5  ủ   ộ t i 

ngu ên v    i trường qu  đ nh r :                                                

                                                                              

                                                                         

Do v y,    đủ  ơ sở để kết lu n Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì truy 

tố b  cáo Lê   n  u n v  tội: “ i phạ  qu  đ nh v      vệ động v t thuộ    nh 

 ụ     i ngu    p  quý  hiế  đư   ưu tiên     vệ” the  kh  n    i u 190- Bộ 

lu t hình sự n     99 sử  đổi bổ sung n         

Xét tính ch t vụ án là nghiêm trọng  h nh vi v n  hu ển  u   án       n 

rù    r ng đ     02 (hai) cá thể động v t là loài Rùa hộp trán vàng mi n b c có tên 



5 

 

khoa học là Cuora galbinifrons, thuộ    nh  ụ     i ngu    p  quý  hiế  đư   ưu 

tiên     vệ .  

H nh vi của b  cáo     ố ý ngu  hiể   h   ã hội   âm phạ   á  qu  đ nh 

 ủ   h   ướ  v      vệ   i trường sinh thái   nh hưởng đến việ      tồn  u  tr   

v  phát triển cá     i động v t  ngu    p, quý hiế  đư   ưu tiên     vệ. Do v y 

c n ph i  ử phạt     á  h nh phạt nghiê  kh    tương  ứng với h nh vi phạ  tội 

mới có tác dụng giáo dụ   r n đe v  phòng ngừa chung. 

 u  nhiên  khi  ư ng hình, Hội đồng xét xử  e   ét đ   đủ, toàn diện, các 

tình tiết t ng nặng, gi m nh  trách nhiệm hình sự và nhân thân b  cáo để quyết 

đ nh mức hình phạt phù h p. 

V  các tình tiết t ng nặng: Không có 

V  tình tiết gi m nh  trách nhiệm hình sự   uá tr nh đi u tra và tại phiên tòa, 

b  cáo thành khẩn kh i  á    n n n hối c i      á  phạ  tội   n đ u thuộ  trường 

h p  t nghiê  trọng  Do v y b   á  đư   hưởng tình tiết gi m nh  trách nhiệm 

hình sự qu  đ nh tại  iể  p  h kh  n    i u    –  LHS n        ( iể  s điể  

i kho n    i u 5  –  LHS n      5). 

 ét v  t nh  h t vụ án v   á  t nh tiết gi   nh  H    th   r ng  Ch    n 

áp  ụng h nh phạt tù nhưng  h  hưởng án tre  với thời gi n thử thá h nh t đ nh 

giá   ụ  tại      nơi  ư tr   ũng đủ đi u kiện giá   ụ      á . Ngoài hình phạt 

chính, kho n 3  i u 190 BLHS,  òn qu  đ nh hình phạt bổ sung đối với người có 

hành vi phạm tội từ    triệu đồng đến     triệu đồng. Xét th y b   á     h  n 

  nh kh  kh n   hư     gi  đ nh  riêng  sống phụ thuộ  v    ố    đ    ên 

H     i n  hình phạt bổ sung đối với b  cáo. 

 ối với tài kho n f  e   k    tên “ gu en  u ”  C    đã tiến hành truy 

c p nhưng kh ng v   đư c và không có nội dung gì. H    kh ng  ét   

C    đã tiến hành xác minh chủ thuê bao của số điện thoại 01637350514 là bà 

Hà Th  H  sinh n  1965 trú tại Quý Lộc –  ên   nh – Thanh Hóa. Quá trình làm 

việc với C        H khai mình không sử dụng số thuê bao trên, không biết Lê 

  n       i v  kh ng    tr   đổi, giao d ch gì với T. H    kh ng  ét   

  ối với     hiế   e  á  đã đư   phiếu tr   ời  á   inh phương tiện gi   

th ng  ơ giới đường  ộ   p ng            8   hủ  e máy nhãn hiệu Honda Wave 

 nph    u sơn tr ng   S     -    8   đư     ng tên  nh Lê   n H    đ    h  

trên, anh H    e   ủ      á      ùng    gi  đ nh sử  ụng  hung t i s n   nh H 

kh ng  iết việ         e v   việ  phạ  tội   ại phiên tò      r n  h    (   đ  

anh H) kh ng đ nh  hiế   e  á  nhãn hiệu H n   W ve  nph    u sơn tr ng   S 

    -    8   khi đ ng ký     h   nh H đứng tên    đ ng.  ên H    tu ên  ố 

tr   ại  hiế   e n    h   nh Lê   n H. 

* Về vật chứng vụ án:  C n áp  ụng  i u     LHS n         ( i u 

47 – BLHS 2015);   i u      L  HS n      5  
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H  n tr   h   nh Lê   n H     e  á  nhãn hiệu H   A W ve  nph   

  u sơn tr ng, BKS 19 M1- 14 8   Số khung 3    3  Số  á : 7374781,  e       

gương      h   kh   điện   e đã  ũ  đã qu  sử  ụng  kh ng kiể  tr   h t  ư ng  ên 

trong  he   iên   n gi   nh n v t  hứng  t i s n đư   Chi Cụ   hi h nh án   n 

sự   p ng      3    8   

   h thu tiêu hủ              u đen ( ã  ũ) nhãn hiệu “ hủ đ  v ng”  

       t i   u v ng ( ã  ũ).  he   iên   n gi   nh n v t  hứng  t i s n đư   

Chi Cụ   hi h nh án   n sự   p ng      3    8   

   h thu sung   ng qu   h   ướ     điện thoại  i động   u đen nhãn 

hiệu Samsung  số   ei    35   5  8   5   3  Số   ei     35  5  8   5     điện 

thoại đã  ũ  đã qu  sử  ụng     si  điện th ại n    ên tr ng điện th ại 

SA S      u đen.  he   iên   n gi   nh n v t  hứng  t i s n đư   Chi Cụ  

Thi h nh án   n sự   p ng      3    8. 

    án ph       á  Lê   n   ph i ch u án phí HSST the  qu  đ nh của pháp 

lu t. 

Xét hồ sơ vụ án  quá tr nh đi u tra, truy tố, xét xử, các hành vi, quyết đ nh 

tố tụng củ   i u tra viên, Kiể  sát viên đ u đư c thực hiện      n  ứ pháp lu t, 

không có khiếu nại, tố cáo. Do v y các hành vi, quyết đ nh tố tụng củ   i u tra 

viên, kiểm sát viên là h p pháp. 

  Vì các lẽ trên.  

QUYẾT ĐỊNH 

 

1./Tuyên xử: B  cáo Lê   n   phạm tội: “Vi phạ   á  qu  đ nh v      vệ 

động v t thuộ    nh  ụ     i ngu    p  quý  hiế  đư   ưu tiên     vệ”    

          2./ C n  ứ kh  n    i u      điể  p  h kh  n   i u      i u    –  LHS 

n       - Sử  đổi  ổ sung n         ( iể    kh  n    i u        iể  s, i 

kh  n    i u 5    i u  5 –  LHS n      5)  

        Xử phạt b  cáo Lê   n  u n    (Ch n) tháng tù.  hưng  h  hưởng án treo, 

thời gi n thử thá h     8 ( ười tá ) tháng  kể từ ng   tu ên án   i       á  Lê 

  n   v        ã VL, th  xã PT  t nh  h   họ giá  sát v  giá   ụ  tr ng thời 

gi n thử thá h. 

 i n  hình phạt bổ sung đối với b   á  Lê   n  . 

         3./ Về vật chứng vụ án: Áp dụng  i u     LHS n         ( i u    – 

BLHS 2015);   i u 106 BLTTHS n      5   

H  n tr   h   nh Lê   n H     e  á  nhãn hiệu H   A W ve  nph     u sơn 

tr ng, BKS 19 M1- 14 8   Số khung 3    3  Số  á    3   8    e       gương  

    h   kh   điện   e đã  ũ  đã qu  sử  ụng  kh ng kiể  tr   h t  ư ng  ên 

trong  he   iên   n gi   nh n v t  hứng  t i s n đư   Chi Cụ   hi h nh án   n 

sự   p ng      3    8   
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   h thu tiêu hủ              u đen ( ã  ũ) nhãn hiệu “ hủ đ  v ng”         t i 

  u v ng ( ã  ũ).  he   iên   n gi   nh n v t  hứng  t i s n đư   Chi Cụ   hi 

h nh án   n sự   p ng      3    8. 

   h thu sung   ng qu   h   ướ     điện thoại  i động   u đen nhãn hiệu 

Samsung  số   ei    35   5  8   5   3  Số   ei     35  5  8   5     điện 

th ại đã  ũ  đã qu  sử  ụng     si  điện th ại n    ên tr ng điện th ại 

SA S      u đen.  he   iên   n gi   nh n v t  hứng  t i s n đư   Chi Cụ  

 hi h nh án   n sự   p ng y 19/3/2018. 

        4./ Án phí:  p dụng kh  n    i u  3 - BLTTHS 2015   i u 23 Ngh  quyết 

số 326 của Ủ    n thường vụ Quốc Hội buộc b  cáo Lê   n   ph i nộp        đ 

(H              ồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

* Quy n kháng cáo: B  cáo    quy n kháng cáo b n án trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án.  gười đại  iện  h  người  có quy n l i nghĩ  vụ liên quan 

có mặt tại  phiên tòa có quy n kháng  á  đối với các nội  ung  iên qu n đến 

qu  n   i  ủ  người    qu  n v  nghĩ  vụ  iên qu n trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án;  

 gười    qu  n   i nghĩ  vụ  iên qu n v ng  ặt tại phiên tò  có quy n 

kháng  á  đối với các nội dung liên quan đến qu  n   i của mình trong hạn 15 

ngày kể từ ng   nh n đư   tống đạt   n án  h ặ    n án đư   niê   ết tại nơi  ư 

tr    

Nơi nhận                                                          T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tp Hµ Néi.                                                                       Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND Ba V× 

- C«ng an Ba V×. 

- T.H.A Ba v×. 

-Nh÷ng ng­êi tham gia tè tông. 

 - L­u HS, VP                                                                                                                                                                                                            

                                                                                    Lã Hùng Cƣờng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


